
Năm 2022

STT Tên cơ sở công bố Địa chỉ Số điện thoại Mặt hàng công bố
Ngày tiếp 

nhận công bố

1

Cơ sở sản xuất, kinh 

doanh chế biến nông sản 

Điện Biên

SN 84, Tổ 9, Phường Thanh 

Trường, Thành phố Điện Biên, 

Tỉnh Điện Biên

0949.859.300 Mì gạo lứt đen Hạnh Dung( Mì gạo lứt đen) 15/2/2022

2 Cơ sở Đào Huy Hùng
Tổ 6, Phường Him Lam, TP 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
0973287886 Đông trùng hạ thảo Huy Hùng 15/08/2022

3

Cơ sở Phạm Thị Hải Anh

 Tổ 20, Phường Tân Thanh, 

Thành phố Điện Biên, Tỉnh Điện 

Biên 0815808572 Thịt trâu khô gác bếp 19/10/2022

4
Cơ sở sản xuất kinh 

doanh Lò Thị Duyên

Tổ dân phố 1, Thị trấn Mường 

Chà, huyện Mường Chà, tỉnh 

Điện Biên

0976768219 Thịt trâu sấy Lò Duyên 16/11/2022

5
Hợp tác xã Nông, lâm 

sản và Dịch vụ

Bản Ten Hon, xã Tênh Phông, 

huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên
0374 183 024 Thảo quả sấy khô 12/06/2022

6
Hợp tác xã Nông sản 

sạch Tây Bắc

Bản Lồng, xã Tỏa Tình, Huyện 

Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên.
0378 047 509 Giấm Táo mèo và Táo mèo khô sấy lạnh 12/06/2022

7
Hợp tác xã cây ăn quả 

sạch Mường Ảng

Tổ dân phố 4, thị trấn Mường 

Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên

0978628858 Bưởi da xanh Mường Ảng 30/12/2022

8
Cơ sở chế biến Cà phê 

Hà Chung

Tổ dân phố 10, thị trấn Mường 

Ảng, huyện Mường Ảng, Tỉnh 

Điện Biên

0965989897 Cà phê Hà Chung 30/12/2022

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ KINH TẾ HỢP TÁC

DANH  SÁCH TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ TÊN CÁC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ NĂM 2022



9
Hợp tác xã Miến dong 

Lộc Biên

Thôn Thanh Đông, xã Thanh 

Xương, huyện Điện Biên, Tỉnh 

Điện Biên

0941029688 Miến dong Lộc Biên 30/12/2022

10
Hộ kinh doanh Lường 

Thị Ọi

Bản Hón, thị trấn Mường Ảng, 

huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện 

Biên

0389343171 thịt trâu gác bếp Chung Phước 30/12/2022


